
Phụ lục
DANH SÁCH 07 CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT 

(Kèm theo Quyết định  số           /QĐ- UBND ngày      /10/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Thông tin quy hoạch

Stt Tên, địa chỉ cơ sở 
nhà, đất

Thửa đất Tờ bản đồ Mục đích sử 
dụng đất

Diện tích 
dất (m2)

Diện tích 
nhà (m2)

QĐ 
1226/QĐ-
TTg  ngày 
24/10/2024 
của TTg

QHSDĐ 
đến năm 
2030 theo 

QĐ số 
1349/QĐ- 

UBND 
ngày 

09/10/2024 
của UBND 

tỉnh

Quyết định chuyển giao

1 Đất mẫu giáo thôn 
Đồng Thạnh tại khu 
phố Đồng Thạnh, 
phường Đông Hòa

1302 15C, Đất cơ sở 
giáo dục và 

đào tạo

1.745 Quy hoạch 
đất ở

Quy hoạch 
đất ở

Quyết định số 54/QĐ-UBND 
ngày 17/01/2025 của UBND 
tỉnh Phú Yên (nay là UBND 
tỉnh Đắk Lắk)

2 Nhà cấp 4; đất (phòng 
học Trường tiểu học 
Chu Văn An (điểm 
trường Tân Đạo) tại 
khu phố Đồng Thạnh, 
phường Đông Hòa

169 39C Đất cơ sở 
giáo dục và 

đào tạo

10.000 64 Quy hoạch 
đất ở

QH đất cơ 
sở GD, đất 
đơn vị ở và 

đất RSX

Quyết định số 1896/QĐ-
UBND ngày 31/12/2024 của 
UBND tỉnh Phú Yên (nay là 
UBND tỉnh Đắk Lắk)

3 Nhà cấp 4; đất Trụ sở 
đội thuế Hòa Tân 
Đông tại khu phố 
Đồng Thạnh, phường 
Đông Hòa

1358 15C Đất trụ sở cơ 
quan, công 

trình SN NN

69 Quy hoạch 
đất đơn vị ở

Quy hoạch 
đất ở

Quyết định số 54/QĐ-UBND 
ngày 17/01/2025 của UBND 
tỉnh Phú Yên (nay là UBND 
tỉnh Đắk Lắk)

4 Nhà cấp 4; đất trường 
mẫu giáo khu phố 2 tại 
khu phố 2, phường 
Đông Hòa

1061 16-D Đất cơ sở 
giáo dục và 

đào tạo

680,8 Quy hoạch 
đất PT dân 
cư đô thị

Quy hoạch 
đất tôn giáo

Quyết định số 1896/QĐ-
UBND ngày 31/12/2024 của 
UBND tỉnh Phú Yên (nay là 
UBND tỉnh Đắk Lắk)

5 Nhà cấp 4; đất trường 
mẫu giáo khu phố 5 tại 
khu phố 5, phường 
Đông Hòa

445 41-B Đất cơ sở 
giáo dục và 

đào tạo

290 Quy hoạch 
đất PT dân 
cư đô thị

Quy hoạch 
đất ở  đô thị

Quyết định số 54/QĐ-UBND 
ngày 17/01/2025 của UBND 
tỉnh Phú Yên (nay là UBND 
tỉnh Đắk Lắk)

6 Nhà cấp 4; đất trường 
mẫu giáo Nam Bình 2 
tại khu phố Nam Bình 
2, phường Đông Hòa

353 41-A Đất cơ sở 
giáo dục và 

đào tạo

260 Quy hoạch 
dất ở và 1 
phần đất 

GT

Quy hoạch 
đất XD cơ 

sở GD&ĐT 
và 1 phần 

Quyết định số 1896/QĐ-
UBND ngày 31/12/2024 của 
UBND tỉnh Phú Yên (nay là 
UBND tỉnh Đắk Lắk)



đất GT
7 Đất ở khu phố 4 (xây 

Đình làng) tại khu phố 
4, phường Đông Hòa

1042 41-A Đất tín 
ngưỡng

248,7 1 phần QH 
đất GT, 

phần còn 
lại QH đất 
dân cư đô 
thị hiện 
trạng

1 phần quy 
hoạch đất 
ở, 1 phần 
đất GT

Quyết định số 54/QĐ-UBND 
ngày 17/01/2025 của UBND 
tỉnh Phú Yên (nay là UBND 
tỉnh Đắk Lắk)
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